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1. Mở đầu
Trong thời đại Cách mạng công 

nghiệp lần thứ tư, các phương tiện kỹ thuật 
hiện đại đã cho phép tự động hóa nhanh và 
chính xác nhiều khâu ra, phối trộn, quản 
lý đề thi, chấm thi và quản lý điểm thi của 
sinh viên. Trong đề tài nghiên cứu “Tự 
động hóa công tác lựa chọn, phối trộn đề 
thi/kiểm tra kết thúc học phần”, các tác giả 
đề xuất chuyển đổi các “ngân hàng đề thi” 
thành các “ngân hàng câu hỏi thi” theo hai 
hình thức: tự luận và trắc nghiệm khách 
quan; xây dựng và áp dụng phần mềm quản 
lý và phối trộn các câu hỏi trong ngân hàng 
để xuất ra các “mã đề thi” nhằm đưa vào 
thi một cách hợp lý, khoa học và hiệu quả, 
đáp ứng các yêu cầu mục đích cải tiến. Bài 
viết này chỉ giới thiệu về hình thức thi trắc 
nghiệm khách quan.

2. Thực trạng tiến hành thi trắc 
nghiệm tại ở HUBT

Trường Đại học Kinh doanh và 
Công nghệ Hà Nội (HUBT) hiện đang 
tiến hành chủ yếu hai hình thức thi trắc 
nghiệm khách quan: trắc nghiệm máy và 
trắc nghiệm giấy. Trắc nghiệm máy đã 
được áp dụng rộng rãi cho nhiều môn học 
từ ngày thành lập trường (năm học 1996-
1997). Hiện nay, theo Quy chế số 634/
QĐ-BGH[1] ngày 15/12/2014, mỗi môn 
học/học phần cần biên soạn 30 câu hỏi cho 
1 tín chỉ. Mỗi câu hỏi phải có 4-5 phương 
án trả lời, trong đó có một phương án là 
đáp án đúng. Bộ câu hỏi chia thành 2 rổ: 
rổ “trung bình” chiếm 60% và rổ “khó” 
chiếm 40% số câu. Bộ câu hỏi được mã 
hóa theo quy cách riêng để nhập vào máy 
chủ Trung tâm Tin học. Khi thi, sinh viên 
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nhập định danh (mã sinh viên) vào máy 
Client nối mạng Lan hoặc mạng Internet. 
Máy chủ sẽ lựa chọn, phối trộn và hiển 
thị một đề thi (gồm một nhóm câu hỏi 
theo kịch bản quy định trước) trên màn 
hình máy Client. Sinh viên thứ tự trả lời 
trực tiếp trên màn hình các câu hỏi trong 
nhóm đề của mình. Khi trả lời xong tất cả 
câu hỏi, máy chấm và hiển thị điểm trên 
màn hình, đồng thời chuyển kết quả ghi 
vào máy chủ.

Theo Quy chế số 634/QĐ-BGH, hình 
thức thi trắc nghiệm giấy được thiết kế 
bộ câu hỏi về trình độ, số lượng câu và 
tỷ lệ khó dễ như trắc nghiệm máy, nhưng 
số câu hỏi cho một tín chỉ ít hơn. Câu hỏi 
được in trên giấy, sinh viên trả lời câu hỏi 
trên giấy, máy tính cho điểm.

Đa số các học phần ở Trường Đại học 
Kinh doanh Công nghệ Hà Nội hiện đang 
tiến hành hình thức thi trắc nghiệm máy. 
Đây là phương pháp có nhiều ưu điểm, 
khách quan, tiện lợi và cho kết quả tổng 
hợp điểm nhanh chóng. Tuy nhiên, quá 
trình tiến hành thi trắc nghiệm máy đã gặp 
một số nhược điểm do phần mềm được 
viết từ lâu, chưa được cải tiến, cập nhật, 
hoàn thiện, nên đối với các bộ câu hỏi trắc 
nghiệm có các công thức, phương trình 
toán học, các ký tự đặc biệt, hình ảnh, các 
câu hỏi môn tiếng Trung, Nga, Hàn, hoặc 
Hóa học, Công nghệ, Kỹ thuật (Cơ, Điện, 
Ô tô, Xây dựng, Kiến trúc, v. v..) đều bị 
lỗi khi mã hóa để thi. Trung tâm Tin học 
cũng đề xuất phương án chụp ảnh toàn bộ 
các câu hỏi đó, thay vì dùng mã hóa ký tự 
để đưa vào máy. Tuy nhiên, do bộ nhớ các 
file ảnh quá lớn, nên rất dễ treo máy khi 
thi. Bởi vậy, đến nay, rất ít học phần loại 
này có thể áp dụng được hình thức thi trắc 
nghiệm máy.

Quá trình thi trắc nghiệm giấy cũng 
còn nhiều nhược điểm do quy chế quy 

định chưa cụ thể, việc tổ chức chỉ đạo 
thi chưa nhất quán, chặt chẽ. Một số môn 
không dùng phần mềm trộn đề mà tự soạn 
ra các mã đề trắc nghiệm tương tự như 
soạn đề tự luận. Đặc biệt, số lượng các 
mã đề trắc nghiệm đưa vào thi còn quá 
ít, không đủ theo quy định mỗi sinh viên 
một mã đề riêng. Điều đó, dễ phát sinh 
các hiện tượng tiêu cực và kém hiệu quả 
khi thi trắc nghiệm giấy. 

Nói chung, cả hai hình thức thi trắc 
nghiệm hiện hành ở HUBT còn tồn tại 
một số nhược điểm cần được khắc phục. 
Do đó, ngày 28/8/2019, Hội đồng Khoa 
học và Đào tạo trường ra Quyết định số 
135/QĐ-BGH giao thực hiện đề tài: “Tự 
động hóa công tác lựa chọn, phối trộn đề 
thi/kiểm tra kết thúc học phần” nhằm cung 
cấp các căn cứ khoa học để khắc phục các 
nhược điểm nêu trên.  

3. Mô hình tự động quản lý, lựa chọn 
và phối trộn đề thi trắc nghiệm

Để hoàn thiện, từng bước khắc phục 
các nhược điểm trong khâu quản lý, ra đề 
thi trắc nghiệm, đề tài đã đề ra mô hình tự 
động quản lý, lựa chọn và phối trộn đề thi 
thông qua các công việc cụ thể sau: 

3.1. Sắp xếp lại và mã hóa ngân hàng 
đề thi trắc nghiệm

Thực hiện sắp xếp lại thứ tự các câu 
hỏi trong ngân hàng đề thi theo cấu trúc 
mới. Tùy theo đặc thù của từng môn học, 
ngân hàng đề thi gồm các câu hỏi từ đơn 
giản đến phức tạp, các bài tập, các phương 
trình, công thức bài toán, hình vẽ (nếu 
có)... Các câu hỏi được phân thành các 
nhóm theo chuyên môn (chương/phần) 
của môn học. Câu hỏi trong mỗi chương 
gồm 2 mức (theo Quy định số 634/QĐ-
BGH của Hiệu trưởng): trung bình và khó 
(kèm theo hệ số cho điểm). 

Đề thi trắc nghiệm được phân làm 2 
loại: loại không có câu hỏi nhóm và loại 
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có câu hỏi nhóm. Do cấu trúc khác nhau, 
quy cách mã hóa để nhập vào phần mềm 
phối trộn cũng khác nhau.

3.1.1 Đối với loại đề thi trắc nghiệm 
không có câu hỏi nhóm

Định nghĩa: Đề thi trắc nghiệm không 
có câu hỏi nhóm là đề thi trong đó chỉ bao 
gồm các câu hỏi thi trắc nghiệm khách 
quan riêng biệt. Các câu hỏi là độc lập, 
không liên quan dữ liệu, cũng như kết 
quả trả lời với các câu hỏi trắc nghiệm 
khác. Mỗi câu hỏi có 4 hoặc 5 phương án 
trả lời, trong đó có một phương án là đáp 

án đúng. Đề tài đề xuất mô hình tự động 
quản lý, lựa chọn và phối trộn đề thi trắc 
nghiệm loại này như sau:    

a) Phân loại câu hỏi theo trình độ và 
sắp xếp ngân hàng đề thi theo từng đơn 
vị kiến thức

Mỗi câu hỏi giữ nguyên hai trình độ 
là khó và trung bình. Các câu hỏi được 
xếp theo nhóm đơn vị kiến thức. Mỗi 
đơn vị kiến thức gồm một hoặc một số 
chương, phần có kiến thức chuyên môn 
tương đồng nhau. Quy cách mã hóa được 
mô tả trong Hình 1.

Hình 1. Quy cách mã hóa các ngân hàng đề thi trắc nghiệm

3.1. Sắp xếp lại và mã hóa ngân hàng đề thi trắc nghiệm 

Thực hiện sắp xếp lại thứ tự các câu hỏi trong ngân hàng đề thi theo cấu trúc mới. Tùy 

theo đặc thù của từng môn học, ngân hàng đề thi gồm các câu hỏi từ đơn giản đến phức tạp, 

các bài tập, các phương trình, công thức bài toán, hình vẽ (nếu có),v.v... Các câu hỏi được 

phân thành các nhóm theo chuyên môn (chương/phần) của môn học. Câu hỏi trong mỗi 

chương gồm 2 mức (theo Quy định số 634/QĐ-BGH của Hiệu trưởng): trung bình và khó 

(kèm theo hệ số cho điểm).  

Đề thi trắc nghiệm được phân làm 2 loại: loại không có câu hỏi nhóm và loại có câu 

hỏi nhóm. Do câu trúc khác nhau, quy cách mã hóa để nhập vào phần mềm phối trộn cũng 

khác nhau. 

3.1.1  Đối với loại đề  thi trắc nghiệm không có câu hỏi nhóm 

Định nghĩa: Đề thi trắc nghiệm không có câu hỏi nhóm là đề thi trong đó chỉ bao gồm 

các câu hỏi thi trắc nghiệm khách quan riêng biệt. Các câu hỏi là độc lập, không liên quan dữ 

liệu cũng như kết quả trả lời với các câu hỏi trắc nghiệm khác. Mỗi câu hỏi có 4 hoặc 5 

phương án trả lời, trong đó có một phương án là đáp án đúng. Chúng tôi đề xuất mô hình tự 

động quản lý, lựa chọn và phối trộn đề thi trắc nghiệm loại này như sau:     

a) Phân loại câu hỏi theo trình độ và sắp xếp ngân hàng đề thi theo từng đơn vị kiến 

thức 

Mỗi câu hỏi giữ nguyên hai trình độ là khó và trung bình. Các câu hỏi được xếp theo 

nhóm đơn vị kiến thức. Mỗi đơn vị kiến thức gồm một hoặc một số chương phần có kiến thức 

chuyên môn tương đồng nhau.  Quy cách mã hóa được mô tả trong Hình 1. 
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tự a=`01` hoặc= `2`, 3`...: lựa chọn phương án A, B, C... là đáp án đúng trong câu hỏi này.  
c=`01` hoặc=`2`,`3` ...: câu hỏi này thuộc đơn vị kiến thức 01 hoặc 02, 03,...;  
d=`3`hoặc=`4` : ký hiệu độ khó câu này (độ khó bằng '1' là rất dễ,  '2' là mức dễ , bằng `3` là 
mức trung bình, bằng '4' là mức khó, bằng '5' là mức rất khó). Nhóm ký tự  [<br>]  là dấu 
ngắt câu, tức để đánh dấu kết thúc mỗi câu hỏi trắc nghiệm độc lập. 

Giải thích: Nhóm ký tự  [<O a=`01` 
c=`01` d=`3`>]  là lời ghi công thức chú 
thích để khi nhập vào phần mềm, máy tính 
hiểu và nhận được quy tắc lựa chọn câu thi. 
Ví dụ với ký tự a=`01` hoặc= ̀ 2`, 3`...: lựa 
chọn phương án A, B, C... là đáp án đúng 
trong câu hỏi này.  c=`01` hoặc=`2`,`3` 
...: câu hỏi này thuộc đơn vị kiến thức 01 
hoặc 02, 03,...;  d=`3`hoặc=`4` : ký hiệu 
độ khó câu này (độ khó bằng ‘1’ là rất dễ,  
‘2’ là mức dễ , bằng ̀ 3` là mức trung bình, 
bằng ‘4’ là mức khó, bằng ‘5’ là mức rất 
khó). Nhóm ký tự  [<br>]  là dấu ngắt 
câu, tức để đánh dấu kết thúc mỗi câu hỏi 
trắc nghiệm độc lập.

Phần đáp án câu trắc nghiệm (có thể 
có hoặc không), để sử dụng cho các câu 
khó, tồn tại các bài tập cần phải tính toán. 

Phần đáp án đưa vào sử dụng để kiểm tra 
hoặc thay thế đáp án đúng trong các lần 
thi khác nhau.

b) Xây dựng ma trận chọn đề thi  
trắc nghiệm

Định nghĩa: ma trận thuật toán lựa 
chọn, phối trộn đề thi trắc nghiệm (gọi 
tắt là Ma trận chọn đề thi trắc nghiệm) 
là một bảng tập hợp các ký tự và các số 
nguyên, dùng để hướng dẫn máy tính 
thực hiện các quy cách thao tác lựa chọn 
câu hỏi từ ngân hàng đề thi trắc nghiệm, 
sao cho vừa đảm bảo đồng đều nhau về 
số lượng câu hỏi cũng như độ khó, dễ cho 
các đề thi trắc nghiệm chuẩn khác nhau 
trong một kỳ thi. 

Để có các đề thi, phải sử dụng một 
phần mềm tin học để tự động lựa chọn, 
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phối trộn các câu thi trắc nghiệm và xuất 
ra các mã đề thi. Để đạt được các mục 
tiêu nêu trên, các mã đề thi do phần mềm 
máy tính xuất ra phải đảm bảo các điều 
kiện sau đây:

- Các mã đề thi bao hàm phần lớn kiến 
thức được học theo quy định của đề cương 
chi tiết và chuẩn đầu ra của môn học;

- Các mã đề thi được phân bổ tương 
đối đều kiến thức các chương phần;

- Tất cả các mã đề thi cho mỗi lần 
thi phải đồng đều nhau về kiến thức các 
chương phần cần hỏi và độ khó để đánh 
giá được công bằng đối với mọi sinh viên 
khi thi;

- Các mã đề thi phải đảm bảo chống 
các hiện tượng tiêu cực trong khi thi.

Với mục tiêu trên, Đề tài đề nghị 
ma trận chọn đề thi trắc nghiệm có cấu 
trúc được mô tả ở Hình 6 và các ký hiệu 
trong ma trận ở Hình 2 được giải thích ở  
Bảng 1.

	  

Hình 2. Cấu trúc ma trận chọn đề thi 
trắc nghiệm

Phần đáp án câu trắc nghiệm (có thể có hoặc không), để sử dụng cho các câu khó, tồn 
tại các bài tập cần phải tính toán. Phần đáp án đưa vào sử dụng để kiểm tra hoặc thay thế đáp 
án đúng trong các lần thi khác nhau. 

 
b) Xây dựng Ma trận chọn đề thi trắc nghiệm 

Định nghĩa: Ma trận thuật toán lựa chọn, phối trộn đề thi trắc nghiệm (gọi tắt là Ma 

trận chọn đề thi trắc nghiệm) là một bảng tập hợp các ký tự và các số nguyên, dùng để hướng 

dẫn máy tính thực hiện các quy cách thao tác lựa chọn câu hỏi từ ngân hàng đề thi trắc 

nghiệm sao cho vừa đảm bảo đồng đều nhau về số lượng câu hỏi cũng như độ khó dễ cho các 

Đề thi trắc nghiệm chuẩn khác nhau trong một kỳ thi.  

Để có các đề thi, phải sử dụng một phần mềm tin học để tự động lựa chọn, phối trộn 

các câu thi trắc nghiệm và xuất ra các mã đề thi. Để đạt được các mục tiêu nêu trên, các mã 

đề thi do phần mềm máy tính xuất ra phải đảm bảo các điều kiện sau đây: 

- Các mã đề thi bao hàm phần lớn kiến thức được học theo quy định của Đề cương chi 

tiết và Chuẩn đầu ra của môn học; 

- Các mã đề thi được phân bổ tương đối đều kiến thức các chương phần; 

- Tất cả các mã đề thi cho mỗi lần thi phải đồng đều nhau về kiến thức các chương 

phần cần hỏi và độ khó để đánh giá được công bằng đối với mọi sinh viên khi thi; 

- Các mã đề thi phải đảm bảo chống các hiện tượng tiêu cực trong khi thi. 

Với mục tiêu trên, chúng tôi đề nghị ma trận chọn đề thi trắc nghiệm có cấu trúc được 

mô tả trong Hình 6 và các ký hiệu trong ma trận ở Hình 2 được giải thích ở Bảng 1. 

 
 
 

Hình 2. 
Cấu trúc ma trận chọn đề 

thi trắc nghiệm 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bảng 1. Giải thích các ký hiệu trong ma trận chọn đề thi
TT Ký hiệu Giải thích

1 C1, C2, ..., Cn Ký hiệu tên các đơn vị kiến thức
2 n1c1, n1c2,...,n1cn Số lượng câu loại khó thuộc các đơn vị kiến thức C1, C2,... Cn tương 

ứng
3 n2c1, n2c2,....n2cn Số lượng câu loại trung bình thuộc các đơn vị kiến thức C1, C2,... Cn 

tương ứng
4 X1, X2,...,Xn Tổng số cả 2 loại khó và trung bình thuộc các đơn vị kiến thức C1, 

C2,... Cn tương ứng
5 Xk, Xtb, X Tổng số câu khó, trung bình và tổng số cả 2 loại trong ngân hàng câu 

hỏi trắc nghiệm
6 a1c1, a1c2,...,a1cn Số lượng câu loại khó để đưa vào mã đề thi được chọn từ trong các 

đơn vị kiến thức C1, C2,... Cn tương ứng
7 n2c1, n2c2,....n2cn Số lượng câu loại trung bình để đưa vào mã đề thi được chọn từ trong 

các đơn vị kiến thức C1, C2,... Cn tương ứng
8 N1, N2,...,Nn Tổng số cả 2 loại khó và trung bình được chọn để đưa vào mã đề thi từ

trong các đơn vị kiến thức C1, C2,... Cn tương ứng
9 Nk, Ntb, N Tổng số câu khó, trung bình và tổng số cả 2 loại trong mã đề thi được

chọn cho kỳ thi. 

Tùy theo yêu cầu chuyên môn, Trưởng bộ môn các khoa là người điền cụ thể số

lượng hợp lý các thông số trên vào ma trận trước mỗi kỳ thi. Khi vận hành phần mềm phối

trộn, máy tính sẽ dựa vào đề xuất trong ma trận này để lựa chọn và phối trộn, xuất ra các đề

thi trắc nghiệm chuẩn đảm bảo yêu cầu cho mỗi lần thi.  

c) Phần mềm lựa chọn, phối trộn và xuất ra các mã đề thi trắc nghiệm

Phần mềm hoạt động theo cấu trúc như trong Hình 3. Trong phần mềm này, máy sẽ 

đọc các câu thi trắc nghiệm độc lập từ ngân hàng đề thi, nhận dạng, trộn và rút trích theo 

hướng dẫn của ma trận chọn đề để tạo ra các đề thi chuẩn khác nhau. Sau đó, từ đề thi chuẩn, 

phần mềm thực hiện trộn hoán vị câu thi và đảo thứ tự đáp án từng câu và xuất ra các mã đề 

thi khác nhau. Số lượng các mã đề thi sẽ được ấn định lớn hơn số lượng sinh viên dự thi trong 

kỳ, để đảm bảo mỗi sinh viên có một mã đề thi khác nhau. Đồng thời, các mã đề thi có thể in 

ra giấy để thi trắc nghiệm giấy hoặc hiển thị trên màn hình máy tính Client để thi trắc nghiệm 

máy. Khi thi trắc nghiệm giấy, phần mềm cho phép in ra bảng các đáp án đúng của từng câu 

trắc nghiệm để sử dụng chấm bài thi của sinh viên. Các mã đề thi này đảm bảo các điều kiện 

chặt chẽ tính khoa học về chuyên môn và công bằng với mọi sinh viên dự thi và đảm bảo 

tránh mọi tiêu cực trong kỳ thi.

Tùy theo yêu cầu chuyên môn, 
Trưởng bộ môn các khoa là người điền cụ 
thể số lượng hợp lý các thông số trên vào 
ma trận trước mỗi kỳ thi. Khi vận hành 
phần mềm phối trộn, máy tính sẽ dựa vào 
đề xuất trong ma trận này để lựa chọn và 

phối trộn, xuất ra các đề thi trắc nghiệm 
chuẩn đảm bảo yêu cầu cho mỗi lần thi. 

c) Phần mềm lựa chọn, phối trộn và 
xuất ra các mã đề thi trắc nghiệm 

Phần mềm hoạt động theo cấu trúc 
như ở Hình 3. Trong phần mềm này, 
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máy sẽ đọc các câu thi trắc nghiệm độc 
lập từ ngân hàng đề thi, nhận dạng, trộn 
và rút trích theo hướng dẫn của ma trận 
chọn đề để tạo ra các đề thi chuẩn khác 
nhau. Sau đó, từ đề thi chuẩn, phần mềm 
thực hiện trộn, hoán vị câu thi và đảo thứ 
tự đáp án từng câu và xuất ra các mã đề 
thi khác nhau. Số lượng các mã đề thi sẽ 
được ấn định lớn hơn số lượng sinh viên 
dự thi trong kỳ, để đảm bảo mỗi sinh viên 
có một mã đề thi khác nhau. Đồng thời, 

các mã đề thi có thể in ra giấy để thi trắc 
nghiệm giấy, hoặc hiển thị trên màn hình 
máy tính Client để thi trắc nghiệm máy. 
Khi thi trắc nghiệm giấy, phần mềm cho 
phép in ra bảng các đáp án đúng của từng 
câu trắc nghiệm để sử dụng chấm bài thi 
của sinh viên. Các mã đề thi này đảm bảo 
các điều kiện chặt chẽ tính khoa học về 
chuyên môn và công bằng với mọi sinh 
viên dự thi và đảm bảo tránh mọi tiêu cực 
trong kỳ thi.

Hình 3. Cấu trúc và cơ chế hoạt động của phần mềm phối trộn đề thi trắc nghiệm

 
 
 

Hình 3.   
Cấu trúc và cơ chế 
hoạt động của phần 

mềm 
phối trộn đề thi 

trắcnghiệm 
 

 
 
   3.1.2  Đối với ngân hàng đề thi trắc nghiệm có câu hỏi nhóm 

Định nghĩa: Ngân hàng thi trắc nghiệm có câu hỏi nhóm là ngân hàng bao gồm cả 

các câu hỏi thi trắc nghiệm độc lập và các câu hỏi trắc nghiệm nhóm. Câu hỏi trắc nghiệm 

độc lập đã được định nghĩa trong mục 3.2.1. Câu hỏi trắc nghiệm nhóm là câu hỏi trắc 

nghiệm được cấu trúc bởi cách hỏi có một câu hỏi chung (hoặc bài tập chung) gồm nhiều câu 

hỏi nhỏ, chi tiết. Mỗi câu hỏi chi tiết đều có 4 hoặc 5 phương án trả lời, trong đó có một 

phương án đúng.  

Hiện nay ở Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội có các môn thi ngoại 

ngữ (Anh, Nga, Trung, Nhật, Hàn), các môn thực hành Kế toán, Tài chính, Ngân hàng, Quản 

lý kinh tế,...  có yêu cầu thực hiện thi với loại câu hỏi trắc nghiệm có câu hỏi nhóm.  Chúng 

tôi đề xuất mô hình tự động quản lý, lựa chọn và phối trộn đề thi trắc nghiệm loại này như 

sau: 

      a) Quy cách xây dựng ngân hàng, liệt kê câu hỏi và xây dựng ma trận chọn đề cho 

ngân hàng trắc nghiệm có câu hỏi nhóm 

          Việc mã hóa các câu lệnh để nhập ngân hàng đề thi trắc nghiệm có câu hỏi nhóm vào 

phần mềm hoàn toàn thực hiện tượng tự như đối với ngân hàng thi trắc nghiệm không có câu 

hỏi nhóm. Ở đây cần lưu ý các câu hỏi chi tiết của một câu hỏi nhóm sẽ được coi như một 

đơn vị kiến thức. Sau đó, tùy theo yêu cầu chuyên môn, xây dựng ma trận chọn đề đủ phù 

hợp để tạo ra các đề trắc nghiệm chuẩn đúng nội dung và mục đích thi của môn học/học 

phần.    

      b) Cú pháp viết câu lệnh mã hóa đề thi trắc nghiệm chuẩn 

 Đối với đề thi trắc nghiệm không có câu hỏi nhóm, sau khi tạo ra các đề trắc nghiệm 

chuẩn, chỉ cần thực hiện các hoán vị câu hỏi thi và đảo đáp án để tạo ra các mã đề thi, không 

phải tiến hành mã hóa các đề chuẩn. Nhưng trong thi trắc nghiệm đối với các đề trắc nghiệm 

3.1.2  Đối với ngân hàng đề thi trắc 
nghiệm có câu hỏi nhóm

Định nghĩa: Ngân hàng thi trắc 
nghiệm có câu hỏi nhóm là ngân hàng 
bao gồm cả các câu hỏi thi trắc nghiệm 
độc lập và các câu hỏi trắc nghiệm nhóm. 
Câu hỏi trắc nghiệm độc lập đã được 
định nghĩa trong mục 3.2.1. Câu hỏi trắc 
nghiệm nhóm là câu hỏi trắc nghiệm 
được cấu trúc bởi cách hỏi có một câu hỏi 
chung (hoặc bài tập chung) gồm nhiều 
câu hỏi nhỏ, chi tiết. Mỗi câu hỏi chi tiết 
đều có 4 hoặc 5 phương án trả lời, trong 
đó có một phương án đúng. 

Hiện nay ở Trường Đại học Kinh 
doanh và Công nghệ Hà Nội có các môn 

thi ngoại ngữ (Anh, Nga, Trung, Nhật, 
Hàn), các môn thực hành Kế toán, Tài 
chính, Ngân hàng, Quản lý kinh tế,...  có 
yêu cầu thực hiện thi với loại câu hỏi 
trắc nghiệm có câu hỏi nhóm. Đề tài đề 
xuất mô hình tự động quản lý, lựa chọn 
và phối trộn đề thi trắc nghiệm loại này 
như sau:

a) Quy cách xây dựng ngân hàng, 
liệt kê câu hỏi và xây dựng ma trận chọn 
đề cho ngân hàng trắc nghiệm có câu 
hỏi nhóm

Việc mã hóa các câu lệnh để nhập 
ngân hàng đề thi trắc nghiệm có câu hỏi 
nhóm vào phần mềm hoàn toàn thực hiện 
tượng tự như đối với ngân hàng thi trắc 
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nghiệm không có câu hỏi nhóm. Ở đây 
cần lưu ý các câu hỏi chi tiết của một câu 
hỏi nhóm sẽ được coi như một đơn vị kiến 
thức. Sau đó, tùy theo yêu cầu chuyên 
môn, xây dựng ma trận chọn đề đủ phù 
hợp để tạo ra các đề trắc nghiệm chuẩn 
đúng nội dung và mục đích thi của môn 
học/học phần.   

b) Cú pháp viết câu lệnh mã hóa đề 
thi trắc nghiệm chuẩn

 Đối với đề thi trắc nghiệm không có 
câu hỏi nhóm, sau khi tạo ra các đề trắc 
nghiệm chuẩn, chỉ cần thực hiện các hoán 
vị câu hỏi thi và đảo đáp án để tạo ra các 
mã đề thi, không cần phải tiến hành mã 
hóa các đề chuẩn. Nhưng, trong thi trắc 
nghiệm đối với các đề trắc nghiệm nhóm, 
phải tiến hành mã hóa các đề trắc nghiệm 
chuẩn. Quy cách mã hóa được trình bày 
ở Hình 4. 

Hình 4. Cách mã hóa đề thi trắc nghiệm chuẩn có câu hỏi nhóm
nhóm, phải tiến hành mã hóa các đề trắc nghiệm chuẩn. Quy cách mã hóa được trình bày 

trong Hình 4.  

 
 

Hình 4. 
Cách 

mã hóa 
đề thi 
trắc 

nghiệm 
chuẩn 
có câu 

hỏi 
nhóm 

 

 

 
 

 
c)  Phối trộn để tạo ta các mã đề thi trắc nghiệm có câu hỏi nhóm 

           Để cung cấp các mã đề thi trắc nghiệm có câu hỏi nhóm, cần phải lựa chọn phần mềm 

máy tính phù hợp. Hiện nay phần mềm McMix-Pro-v219.03 là phần mềm có bản quyền tốt 

nhất để thực hiện mục đích trên. Sau khi mã hóa theo quy cách ở Hình 4, đề thi trắc nghiệm 

chuẩn có câu hỏi nhóm sẽ được nhập vào máy tính và thực hiện hoán vị các câu hỏi và đảo 

thứ tự các đáp án. Việc hoán vị các câu hỏi chỉ thực hiện đối với các câu hỏi độc lập và các 

câu hỏi chi tiết trong từng nhóm, không thực hiện hoán vị từ nhóm này qua nhóm khác. Ký 

hiệu [</g>] đầu mỗi nhóm trong Hình 4 chính là chỉ thị cho phần mềm máy tính biết chỉ thực 

hiện hoán vị các câu hỏi trong bản thân nhóm đó.  

Sau khi khởi động phần mềm phối trộn và xuất ra các đề trắc nghiệm chuẩn (có câu 

hỏi nhóm), ta khai báo tên file lưu đề thi này dưới dạng winword, sau đó mở file này và tiến 

hành mã hóa theo hướng dẫn ở Hình 4. Tiếp tục nhập file đã mã hóa này vào phần mềm để 

máy hoán vị, đảo câu thi trong từng nhóm và đảo đáp án từng câu để xuất ra các mã đề thi 

trắc nghiệm. Số lượng các mã đề thi trắc nghiệm có câu hỏi nhóm được tạo ra là không hạn 

chế, tốt nhất đảm bảo mỗi sinh viên một mã đề khi thi. Số lượng mã đề thi cần được người 

dùng cần khai báo trước khi phối trộn hoán vị. 

4. Kết quả thử nghiệm phần mềm cho các ngân hàng đề thi của một số khoa 

4.1. Vài nét về kết quả áp dụng cho các ngân hàng đề thi trắc nghiệm 

Đề tài đã áp dụng cho các ngân hàng đề thi trắc nghiệm sau: cho 6 học phần loại đề 

thi không có câu hỏi nhóm, gồm: Sản xuất thuốc 1 (Khoa Dược), Vật lý 1 và Vật lý 2 (Khoa 

Xây dựng), Kế toán công (Khoa Kế toán và Kiểm toán), Cơ sở Kỹ thuật điện 1 và Cơ sở Kỹ 

thuật điện 2 (Khoa Cơ điện tử và Kỹ thuật Ô tô) và 3 học phần có câu hỏi nhóm là: Thực 

c)  Phối trộn để tạo ta các mã đề thi 
trắc nghiệm có câu hỏi nhóm

Để cung cấp các mã đề thi trắc nghiệm 
có câu hỏi nhóm, cần phải lựa chọn phần 
mềm máy tính phù hợp. Hiện nay phần 
mềm McMix-Pro-v219.03 là phần mềm 
có bản quyền tốt nhất để thực hiện mục 
đích trên. Sau khi mã hóa theo quy cách 
ở Hình 4, đề thi trắc nghiệm chuẩn có câu 
hỏi nhóm sẽ được nhập vào máy tính và 
thực hiện hoán vị các câu hỏi và đảo thứ 
tự các đáp án. Việc hoán vị các câu hỏi 
chỉ thực hiện đối với các câu hỏi độc lập 
và các câu hỏi chi tiết trong từng nhóm, 
không thực hiện hoán vị từ nhóm này qua 
nhóm khác. Ký hiệu [</g>] đầu mỗi nhóm 
ở Hình 4 chính là chỉ thị cho phần mềm 

máy tính biết, chỉ thực hiện hoán vị các 
câu hỏi trong bản thân nhóm đó. 

Sau khi khởi động phần mềm phối 
trộn và xuất ra các đề trắc nghiệm chuẩn 
(có câu hỏi nhóm), cần khai báo tên file 
lưu đề thi này dưới dạng winword, sau 
đó mở file này và tiến hành mã hóa theo 
hướng dẫn ở Hình 4. Tiếp tục nhập file đã 
mã hóa này vào phần mềm để máy hoán 
vị, đảo câu thi trong từng nhóm và đảo 
đáp án từng câu để xuất ra các mã đề thi 
trắc nghiệm. Số lượng các mã đề thi trắc 
nghiệm có câu hỏi nhóm được tạo ra là 
không hạn chế, tốt nhất đảm bảo mỗi sinh 
viên một mã đề khi thi. Số lượng mã đề 
thi cần được người dùng khai báo trước 
khi phối trộn hoán vị.
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4. Kết quả thử nghiệm phần mềm cho 
các ngân hàng đề thi của một số khoa

4.1. Vài nét về kết quả áp dụng cho 
các ngân hàng đề thi trắc nghiệm

Đề tài đã áp dụng cho các ngân hàng 
đề thi trắc nghiệm sau: cho 6 học phần 
loại đề thi không có câu hỏi nhóm, gồm: 
Sản xuất thuốc 1 (Khoa Dược), Vật lý 1 
và Vật lý 2 (Khoa Xây dựng), Kế toán 
công (Khoa Kế toán và Kiểm toán), Cơ 
sở Kỹ thuật điện 1 và Cơ sở Kỹ thuật điện 
2 (Khoa Cơ điện tử và Kỹ thuật Ô tô) 
và 3 học phần có câu hỏi nhóm là: Thực 
hành tiếng Nga1, Thực hành tiếng Nga 3 
(Khoa Ngôn ngữ Nga-Hàn), Kế toán các 
doanh nghiệp vừa và nhỏ (Khoa Kế toán 
và Kiểm toán). Đối với mỗi ngân hàng đề 
thi của từng học phần, đề tài đều đã hoàn 
thành các công việc sau đây:

- Sắp xếp và mã hóa ngân hàng câu 
hỏi thi trắc nghiệm;

- Xây dựng ma trận chọn đề;
- Mã hóa đề thi trắc nghiệm chuẩn 

(đối với loại đề thi có câu hỏi nhóm);
- Vận hành phần mềm in ra giấy với 

số lượng tùy ý (theo yêu cầu của kỳ thi) 
các mã đề thi trắc nghiệm.

Kết quả thi cho thấy sự phân bổ hợp lý 
phổ điểm, phù hợp với kiến thức và trình 
độ thực tế của sinh viên. Một ưu điểm nổi 
bật của phương pháp này là đã giảm đáng 
kể hiện tượng quay cóp, trao đổi bài trong 
khi thi, vì cách trộn đã tránh tối đa sự trùng 
lặp câu hỏi thi và đáp án giữa các mã đề. 

 4.2. Kết quả áp dụng cho ngân hàng 
đề thi trắc nghiệm Cơ sở Kỹ thuật điện 2

Sau khi mã hóa ngân hàng và lựa 
chọn ma trận chọn đề, Đề tài nhập vào 
phần mềm McMix-Pro-v219.03. Vận 
hành phần mềm, cuối cùng xuất ra file 
word hoặc in ra giấy số lượng mã đề thi 
trắc nghiệm tùy ý theo yêu cầu từng kỳ 
thi. Các mã đề thi do Đề tài thực hiện đã 

dùng cho các kỳ kiểm tra và kỳ thi trắc 
nghiệm giấy đối với sinh viên ngành Cơ 
điện tử các khóa 22 và 23 của trường. 

4.3. Kết quả áp dụng cho ngân hàng 
đề thi trắc nghiệm thực hành tiếng Nga 3

Sau khi mã hóa ngân hàng và lựa chọn 
ma trận chọn đề, chúng tôi nhập vào phần 
mềm  McMix-Pro-v219.03 để xuất ra các 
đề thi trắc nghiệm chuẩn khác nhau ra file 
word. Mã hóa các đề chuẩn, nhập lại vào 
phần mềm, phối trộn và cuối cùng đã xuất 
ra file word hoặc in ra giấy số lượng mã 
đề thi tắc nghiệm tùy ý theo yêu cầu từng 
kỳ thi. Các mã đề thi do đề tài thực hiện 
đã dùng cho các kỳ kiểm tra và kỳ thi trắc 
nghiệm giấy đối với sinh viên ngành Ngôn 
ngữ Nga Khoá 24 của trường. 

5. Kết luận
Thi theo hình thức trắc nghiệm là 

một trong những hình thức thi kết thúc 
học phần luôn sử dụng tại Trường Đại 
học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội - 
một trường đa ngành, tiến hành thi cùng 
lúc hàng trăm môn học. Để nâng cao hiệu 
quả công việc này, cần phải có một quy 
định khoa học, chặt chẽ để thực hiện. 

Căn cứ kết quả nghiên cứu thu được, 
Đề tài đề nghị:

- Mỗi học phần thi trắc nghiệm cần 
phải xây dựng ngân hàng câu hỏi gồm 
từ 30-40 câu hỏi/tín chỉ. Mỗi câu thi trắc 
nghiệm có 4-5 phương án trả lời, trong đó 
có một phương án là đáp án đúng. Ngân 
hàng đề thi có 3 mức trình độ (dễ, trung 
bình và khó), mỗi mức có ít nhất 30 câu 
hỏi/tín chỉ. Các câu hỏi có kèm theo đáp 
án, hệ số cho điểm, phân bổ đều trong các 
chương, phần và có nội dung chuyên môn 
tuân theo quy định của đề cương chi tiết 
và chuẩn đầu ra của môn học.

- Ngân hàng đề thi sau khi được Hội 
đồng Khoa học và Đào tạo trường nghiệm 
thu, được lưu trữ trong máy tính của các 
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khoa và Trung tâm Khảo thí, đồng thời, 
có thể công khai làm tài liệu ôn tập cho 
sinh viên. Nếu thực hiện theo đề xuất 
này, không còn khái niệm lộ đề thi nữa. 
Để nhập vào phần mềm máy tính, ngân 
hàng câu hỏi cần được mã hóa theo các 
quy cách tương ứng đã trình bày ở mục 
3. Trước khi thi, các khoa đề xuất ma trận 
chọn đề phù hợp yêu cầu trình độ cấp học 
của thí sinh và chuẩn đầu ra yêu cầu của 
ngành học. 

- Trợ lý khoa hoặc Trung tâm Khảo thí 
nhập ngân hàng đã mã hóa vào máy chủ 
hoặc máy tính cá nhân. Vận hành phần 
mềm để tạo ra số mã đề thi trắc nghiệm 
cần thiết cho mỗi kỳ thi theo số liệu ma 
trận chọn đề của các khoa đề xuất. Số mã 
đề thi trắc nghiệm nên tối thiểu bằng số 
sinh viên dự thi trong một phòng thi, để 

đảm bảo mỗi sinh viên một mã đề khác 
nhau, tránh tối đa mọi hiện tượng tiêu cực 
trong khi thi. Các mã đề thi có thể in ra 
giấy để thi trắc nghiệm giấy, hoặc hiển thị 
lên màn hình máy Client để thi máy. 

- Khi chấm bài, tùy theo số lượng 
sinh viên dự thi hoặc quy cách thi, có thể 
chấm trên máy (khi thi máy hoặc số sinh 
viên dự thi trên 100 em), hoặc chấm bằng 
phiếu chấm bài. Khi chấm bằng phiếu 
chấm bài, bảng đáp án chuẩn của từng 
mã đề trắc nghiệm được in trên giấy nhựa 
trong. Ta chỉ cần trùng khớp bảng đáp án 
chuẩn lên phiếu trả lời của sinh viên, đếm 
số đáp án đúng và tính ra điểm.

Một số kết quả nghiên cứu của Đề tài 
nêu trên đây có thể là căn cứ đầu tiên để 
cải tiến hoàn thiện quy chế thi kết thúc 
học phần./.
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